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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: TRẦN KIM THU LIỄU
· Sinh ngày, tháng, năm:  04/01/1965                           Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
Thạc sĩ Chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Cử nhân Sư phạm Hóa
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Quản lý khoa – Giảng dạy
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Khoa khoa Khoa học Cơ bản
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng tình hình của tập thể trước khi có sáng kiến dùng Microsoft Excel lập thời khóa biểu kết hợp với tính khối lượng giảng dạy của Khoa Khoa học Cơ bản
1.1. Thực trạng việc xếp thời khóa biểu năm học 2014-2015 
Trước đây việc xếp thời khóa biểu được thực hiện vào trước mỗi học kì theo quy trình như sau:

(1) Trưởng Khoa viết thời khóa biểu của các lớp trên giấy; số lượng lớp trước đây ít hơn hiện nay (35 lớp); 
(2) Giáo vụ khoa sẽ đánh máy thời khóa biểu tạo các tập tin trên máy vi tính và in gửi cho các khoa chuyên ngành;
(3) Khoa chuyên ngành phản hồi thời khóa biểu, xếp phòng học và công bố cho sinh viên, học sinh trên trang Web của trường.

1.2. Thực trạng việc tính khối lượng giảng dạy năm học 2014-2015
Từ năm học 2013-2014 trở về trước việc tính khối lượng giảng dạy được thực hiện vào cuối năm học theo quy trình sau:

(1) Mỗi giảng viên tự tính khối lượng giảng dạy, công tác kiêm nhiệm, khối lượng nghiên cứu khoa học và công việc khác của cá nhân. 
(2) Lãnh đạo khoa kiểm tra;

(3) Các phòng chức năng có liên quan như: phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, phòng Tuyển sinh – Đào tạo- Giới thiệu việc làm; phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng; phòng Tài chính – Kế toán phối kiểm tra. 
Việc này mất khá nhiều thời gian và công sức của nhiều người.

1.3. Thực trạng về công việc xếp thời khóa biểu và tính khối lượng giảng dạy năm học 2015-2016:
Năm học 2015- 2016, cùng với kết quả khả quan về công tác tuyển sinh của nhà trường, số lượng học sinh sinh viên tăng đột biến so với các năm trước, số lượng lớp tăng dẫn đến số lượng thời khóa biểu cho các lớp tăng.

Cụ thể là : Bậc đào tạo 13CĐ (2 lớp); 14CĐ (18 lớp); 14TC (5 lớp); 15CĐ (40 lớp); 15TC (4 lớp); 15TCN (10 lớp); 15CĐN (4 lớp); 15TN (12+2) (6 lớp); 
Số lớp tổng cộng do giảng viên khoa Khoa học Cơ bản phụ trách giảng dạy là 89 lớp khoảng gấp ba lần số lượng lớp của những năm học trước. 
Việc xếp thời khóa biểu, tính khối lượng giảng dạy và đề xuất nhân sự, do đó, trở nên phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.
1.4 Tính cấp thiết của Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm này nhằm giải quyết đồng thời các vấn đề sau cùng lúc:

(1) Xếp thời khóa biểu cho 64 lớp khóa 15 thuộc các bậc đào tạo; 
(2) Hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho 25 lớp khóa 13CĐ, 14CĐ, 14TC thuộc các bậc đào tạo; 

(3) Dự kiến khối lượng giảng dạy cho giảng viên thuộc khoa Khoa học Cơ bản và đề xuất nhân sự cần hỗ trợ;
(4) Tính toán số lượng giờ phụ trội và tổng số giờ vượt quá 200 giờ so với giờ chuẩn. 
Tất cả các vấn đề trên cần được tiến hành nhanh để chuẩn bị nhân sự kịp tiến độ giảng dạy của trường.

Với tình hình như trên, việc lập bảng tính Excel để kết hợp vừa xếp thời khóa biểu vừa tính khối lượng giờ dạy của giảng viên; cũng như số lượng giảng viên thỉnh giảng cần cho một học kì là một nhu cầu cấp thiết trong công việc quản lí Khoa Khoa học Cơ bản trong thời gian phần mềm EMS chưa phát huy được hiệu quả. 
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác
Yếu tố khách quan: 

- Yêu cầu công việc xếp thời khóa biểu phải được thực hiện nhanh: từ ngày tổng kết công tác tuyển sinh, có số lượng cụ thể của mỗi lớp học, đến ngày học sinh-sinh viên thực học trên thực tế là khá ngắn ngủi. Với số lượng lớp nhiều, nếu vẫn thực hiện như phương cách trước đây sẽ không đảm bảo kịp tiến độ đào tạo;
- Yêu cầu về tính khối lượng giảng dạy hiện nay phải được thực hiện ngay từ đầu năm học, trước khi xác định thời khóa biểu chính thức, để có phương hướng về tổ chức nhân sự;
- Yêu cầu về tính khối lượng giảng dạy chính xác để chuẩn bị các thông số chuẩn bị cho phần mềm EMS có thể hoạt động và đạt hiệu quả cao. Thêm vào đó, thông số từ bảng tính Excel giúp hoàn thiện các yêu cầu cho phần mềm để EMS phục vụ nhu cầu của nhà trường tối ưu.
Đó là những yêu cầu khách quan để sáng kiến kinh nghiệm được nảy sinh, hình thành và ứng dụng trong công tác quản lí.

Yếu tố chủ quan:
- Việc xếp thời khóa biểu kết hợp tính khối lượng giảng dạy, khối lượng kiêm nhiệm và công việc khác của giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản phục vụ yêu cầu cho công tác quản lí để thống kê số liệu tổng quát và giải quyết vấn đề nhân sự nhanh chóng, tiến hành hiệu quả công tác giảng dạy.
- Hai công việc được thực hiện cùng lúc trên bảng tính Excel giúp tiết kiệm thời gian cho công tác quản lí của Ban lãnh đạo Khoa và đồng thời tiết kiệm thời gian cho tất cả giảng viên thuộc khoa Khoa học Cơ bản.

- Thời khóa biểu được tính bằng các thông số tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các phòng chức năng trong công việc phối kiểm về Chương trình Đào tạo và tính tiền chi trả cho giờ trội của giảng viên thuộc khoa Khoa học Cơ bản và tiền khi thanh toán hợp đồng của 10 giảng viên thỉnh giảng.

Yêu cầu xếp thời khóa biểu và tính khối lượng giảng dạy cũng như khối lượng các công việc khác của giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản là yêu cầu chủ quan về mặt quản lí để thực hiện bảng tính Excel giải quyết hai công việc phức tạp trên cùng lúc một cách chính xác, hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Ứng dụng Microsoft Excel để xếp thời khóa biểu và kết hợp tính khối lượng giảng dạy của Khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Nội dung của sáng kiến
Nội dung của Sáng kiến là quá trình nghiên cứu Chương trình đào tạo của các Bậc đào tạo thuộc khóa 13, 14, 15; kế hoạch giảng dạy; yêu cầu cá nhân của các giảng viên thuộc khoa Khoa học Cơ bản, qua đó tiến hành lập bảng tính. 
Sáng kiến nhằm đạt được mục tiêu sắp xếp thời khóa biểu và tính khối lượng giảng dạy của giảng viên biên chế và thỉnh giảng thuộc khoa Khoa học Cơ bản hiệu quả, nhanh chóng, chính xác. 

Kết quả của Sáng kiến bao gồm các tập tin được thực hiện bằng cách dùng các tính năng và công thức trong phần mềm ứng dụng Microsoft Excel để xếp thời khóa biểu và tạo các liên kết với các trang để tính khối lượng giảng dạy của 40 giảng viên biên chế và hợp đồng thuộc Khoa Khoa học Cơ bản.

Bảng tính trên cũng bao gồm số giờ giảng dạy của 10 giảng viên thỉnh giảng thuộc quản lí của Khoa Khoa học Cơ bản. 
Cụ thể: 
Sáng kiến kinh nghiệm bao gồm 14 tập tin với dung lượng 1,98 MB bao gồm: 

- Thống kê, số liệu dự kiến trước khi xếp thời khóa biểu, số liệu chính thức sau khi hoàn chỉnh thời khóa biểu;
- Số liệu về nhu cầu nhân sự thuộc Khoa Khoa học Cơ bản và nhân sự được mời thỉnh giảng;
- Thời khóa biểu hoàn chỉnh gửi cho các khoa chuyên môn.
Sáng kiến đã được thực hiện trong quá trình Khoa Khoa học Cơ bản sắp xếp thời khóa biểu các lớp khóa 15: 15CĐ (40 lớp); 15TC (4 lớp); 15TCN (10 lớp); 15CĐN (4 lớp); 15TN (12+2) (6 lớp)- tổng cộng là 65 lớp- để gửi cho các khoa chuyên môn.
Đồng thời Sáng kiến kinh nghiệm cũng bao gồm các thời khóa biểu của khóa 13CĐ , 14CĐ, 14TC mà giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhiệm giảng dạy một số môn học của Học kỳ 3 và 4 của các lớp thuộc khoa chuyên ngành. 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
Sáng kiến kinh nghiệm bước đầu đã được áp dụng cho khoa Khoa học Cơ bản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đầu học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2015-2016;
Sáng kiến kinh nghiệm đã được dùng để thực hiện việc sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp do giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản phụ trách giảng dạy; 
Sáng kiến kinh nghiệm này hoàn tất việc tính khối lượng giảng dạy và công tác kiêm nhiệm của 39 giảng viên biên chế, 01 giảng viên hợp đồng trường và 10 giảng viên thỉnh giảng thuộc Khoa Khoa học Cơ bản;  
Sáng kiến kinh nghiệm này đã thực hiện hiệu quả công việc xếp thời khóa biểu các lớp 15 thuộc các Bậc đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng Nghề, Trung cấp Nghề, Trung cấp… được sử dụng trong trong toàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ các khoa chuyên môn trong việc xếp thời khóa biểu các khóa 13CĐ, 14CĐ và 14TC thuộc các bậc đào tạo.
Bảng tính Excel trên cũng có thể được dùng để kiểm nghiệm thông số của thời khóa biểu và số liệu về khối lượng giảng dạy tính theo phần mềm EMS đang trong quá trình vận hành thử nghiệm và hoàn thiện; 
Sáng kiến kinh nghiệm cũng dùng được cho việc xếp thời khóa biểu và tính khối lượng giảng dạy của giảng viên thuộc các khoa chuyên ngành trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
6. Thời điểm áp dụng.
Sáng kiến này được bắt đầu áp dụng trong năm học 2015-2016 vào thời điểm xếp thời khóa biểu cho các bậc đào tạo, đồng thời cũng cung cấp số liệu  cho việc soạn thảo hợp đồng với các giảng viên thỉnh giảng, báo cáo khối lượng giảng dạy, tính khối lượng giờ phụ trội năm học 2015-2016 cho các giảng viên khoa Khoa học Cơ bản.
7. Hiệu quả mang lại.
- Việc sử dụng bảng tính Excel để xếp thời khóa biểu là thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, vì các lý do sau:

(1) Tiết kiệm thời gian, do có thể thống kê tổng số giờ của từng lớp, từng khối lớp ngay trên thời khóa biểu; so sánh được tổng số tiết của từng lớp để đối chiếu với Chương trình Đào tạo; 
(2) Tiết kiệm nhân sự vì chỉ cần được thực hiện bởi ít thành viên hơn;
(3) Tiết kiệm văn phòng phẩm vì thời khóa biểu được trao đổi qua lại giữa các khoa thông qua hệ thống hành chính điện tử của trường;

(4) Việc kết hợp tính khối lượng giảng dạy và kiêm nhiệm của 40 giảng viên thuộc khoa Khoa học Cơ bản song song với công việc xếp thời khóa biểu đã tiết kiệm được thời gian của toàn thể giảng viên trong Khoa, vì nay chỉ cần được thực hiện bởi một thành viên;

- Việc sử dụng bảng tính Excel để tính khối lượng giảng dạy của giảng viên khoa Khoa học cơ bản là ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc. 

(1) Việc tiến hành Sáng kiến Kinh nghiệm đã kết hợp hai công việc trước đây phải thực hiện ở hai giai đoạn khác nhau của năm học: việc xếp thời khóa biểu vào đầu mỗi học kì và việc tính khối lượng giảng dạy vào cuối năm học.

(2) Kết quả số liệu về khối lượng giảng dạy của giảng viên trong Khoa Khoa học Cơ bản được thống kê song song với thời khóa biểu của từng bậc đào tạo được lưu giữ trong dĩa CD thuận tiện cho việc lưu trữ thông tin và tra cứu thông tin giảng dạy của khoa Khoa học Cơ bản.

(3) Ban đầu, dữ liệu từ bảng tính là cơ sở để nhập vào thời khóa biểu theo phần mềm EMS, kế tiếp bảng tính đóng vai trò phối kiểm thông số và hỗ trợ để hoàn thiện phần mềm theo yêu cầu giảng dạy của nhà trường.

Kết luận:

Tính mới của Sáng kiến kinh nghiệm:
Sáng kiến kinh nghiệm lần đầu được áp dụng với vai trò liên kết hai công việc lớn và quan trọng trong quản lí chuyên môn của khoa Khoa học Cơ bản: xếp thời khóa biểu và tính khối lượng giảng dạy 
Kết quả thực hiện: 
Kết quả của Sáng kiến kinh nghiệm là các thời khóa biểu đã được thực hiện trong học kì 1 và chuẩn bị triển khai trong học kì 2; các bảng tính khối lượng giảng dạy và dự trù nhu cầu nhân sự cho năm học 2015-2016;
Mặt hạn chế và tích cực của Sáng kiến kinh nghiệm:
Việc thực hiện thời khóa biểu theo Sáng kiến kinh nghiệm còn một điểm hạn chế là khoa Khoa học Cơ bản phải thực hiện 2 đợt trong quá trình xếp thời khóa biểu: 

(1) Xếp thời khóa biểu các học phần lí thuyết 

(2) Kiểm dò và chỉnh sửa thời khóa biểu các học phần lí thuyết sau khi khoa chuyên môn đã xếp các nhóm thực hành và bố trí xưởng.

Mặt tích cực của Sáng kiến kinh nghiệm là tiết kiệm thời gian cho nhiều công đoạn để tối ưu hiệu quả sử dụng phòng học và nhân lực.
Hướng phát triển của Sáng kiến kinh nghiệm: 

Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm trên đây đã được áp dụng và có tính khả thi trong  năm học 2015 – 2016; 
Trong tương lai, khi nhà trường vận hành phần mềm quản lý giáo dục EMS hiệu quả thì Sáng kiến kinh nghiệm vẫn là công cụ đắc lực trong việc phối kiểm số liệu và phát hiện lỗi phát sinh của phần mềm EMS do tính năng động và dễ dàng cập nhật thông tin của Microsoft Excel. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

	2012 – 2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP ngày 23/07/2013  của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo

	2013 – 2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 11/8/2014  của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo

	2014 – 2015
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